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TÓM TẮT 

Du lịch sinh thái đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, duy trì sự đa 

dạng sinh học và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng địa phương. Vì vậy, nhiều quốc gia đã xây dựng 

chính sách và chiến lược phát triển du lịch sinh thái phù hợp với tài nguyên thiên nhiên sẵn có của quốc gia đó. Bài 

viết này áp dụng phương pháp phân tích lý thuyết kết hợp với đánh giá thực tiễn, dựa trên các nghiên cứu về du lịch 

sinh thái, phân tích dữ liệu từ các bài báo khoa học, báo cáo nghiên cứu và các website chính thức. Mục tiêu của 

nghiên cứu là: (i) Tổng hợp và phân tích kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch sinh thái của một số quốc gia;  

(ii) Rút ra bài học kinh nghiệm từ các quốc gia đó. Bài viết góp phần cung cấp cơ sở lý thuyết và thực tiễn để thúc 

đẩy ngành du lịch sinh thái tại Việt Nam phát triển bền vững. 

Từ khóa: Du lịch sinh thái, sản phẩm, phát triển, kinh nghiệm quốc tế, bài học. 

Developing Ecotourism Products:  
Overview of International Experiences and Lessons Learnt for Vietnam 

ABSTRACT 

Ecotourism plays a crucial role in promoting economic growth, protecting natural resources, preserving 

biodiversity, and enhancing the quality of life for local communities. Consequently, many countries have developed 

policies and strategies for ecotourism that align with their available natural resources. This study employs a 

combination of theoretical analysis and practical evaluation, drawing on ecotourism research, scientific articles, 

research reports, and official websites. The objectives of the study are: (i) to synthesize and analyze the experiences 

of developing ecotourism products in selected countries; and (ii) to derive lessons learned from these countries. The 

article contributes to providing a theoretical and practical foundation to promote the sustainable development of the 

ecotourism industry in Vietnam. 

Keywords: Ecotourism, products, development, international experience, lessons.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Du lðch sinh thái (DLST) ngày càng khîng 

đðnh vð thế nhā mût loäi hình du lðch bền vąng, 

hāĉng đến sĆ cân bìng giąa tëng trāĊng kinh 

tế, bâo t÷n tài nguyên thiên nhiên và phát huy 

giá trð vën hòa bân đða (Buckley, 2012; 

UNWTO, 2017). Nếu nhā du lðch đäi trà (mass 

tourism) chþ yếu têp trung vào sø lāČng khách 

và lČi ích kinh tế ngín hän, DLST đề cao tính 

trâi nghiệm, trách nhiệm vĉi möi trāĈng và sĆ 

tham gia tích cĆc cþa cûng đ÷ng đða phāćng 

(Fennell, 2003). Mặc dù có mût sø nét tāćng 

đ÷ng vĉi du lðch cûng đ÷ng hay du lðch nông 

nghiệp, DLST khác biệt Ċ chú, đặt tài nguyên 

thiên nhiên và hệ sinh thái làm trung tâm cþa 

sân phèm (Nguyễn Hučnh Phāĉc, 2016). 

Täi Việt Nam, Luật Du lịch nëm 2017 (Điều 

4, khoân 17) xác đðnh DLST là hình thăc du lðch 

dĆa vào thiên nhiên, gín vĉi giáo dĀc môi 
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trāĈng và có sĆ tham gia cþa cûng đ÷ng để bâo 

t÷n và phát triển bền vąng (Quøc hûi, 2017). 

Đ÷ng thĈi, Chiến lược phát triển du lịch Việt 

Nam đến năm 2030 cÿng coi DLST là mût trong 

nhąng dòng sân phèm chþ đäo (Chính phþ, 

2020). Điều này cho thçy DLST không chî đòng 

gòp vào tëng trāĊng kinh tế mà còn gią vai trò 

quan trõng trong bâo vệ tài nguyên thiên nhiên 

và thĆc hiện các mĀc tiêu phát triển bền vąng 

(Cho & Phi, 2022; UNWTO, 2024). Tuy nhiên, 

thĆc tiễn triển khai täi Việt Nam vén t÷n täi 

nhiều hän chế nhā quy hoäch chāa đ÷ng bû, 

khai thác tĆ phát, cć sĊ hä tæng còn thiếu thân 

thiện vĉi möi trāĈng và sĆ tham gia cþa cûng 

đ÷ng chāa đāČc phát huy đæy đþ. Trāĉc thĆc 

träng đò, việc tùng kết kinh nghiệm quøc tế để 

rút ra bài hõc cho Việt Nam là hết săc cæn  

thiết, vĂa mang Ď nghïa khoa hõc, vĂa có giá trð 

thĆc tiễn. 

Bìng phāćng pháp tùng quan tài liệu đã 

xuçt bân Ċ trong và ngoài nāĉc, bài viết nhìm 

hệ thøng hòa cć sĊ lý thuyết về phát triển sân 

phèm DLST, phân tích kinh nghiệm phát triển 

DLST cþa mût sø quøc gia, tĂ đò rýt ra các bài 

hõc phù hČp nhìm thýc đèy phát triển DLST Ċ 

Việt Nam.  

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN 

SẢN PHẨM DU LỊCH SINH THÁI 

Theo đðnh nghïa cþa UNWTO (2017), du 

lðch sinh thái là hình thăc du lðch dĆa vào thiên 

nhiên, cò tác đûng thçp đến möi trāĈng, đ÷ng 

thĈi đòng gòp lČi ích kinh tế - xã hûi cho cûng 

đ÷ng đða phāćng. Täi Việt Nam, Luật Du lịch 

nëm 2017 (Điều 4, khoân 17) cÿng quy đðnh 

DLST là loäi hình du lðch dĆa vào thiên nhiên, 

gín vĉi giáo dĀc möi trāĈng, có sĆ tham gia cþa 

cûng đ÷ng nhìm bâo t÷n và phát triển bền vąng 

(Quøc hûi, 2017). 

Theo Luêt Du lðch 2017, sân phèm du lðch 

là têp hČp nhąng dðch vĀ trên cć sĊ khai thác 

các tài nguyên du lðch nhìm đáp ăng các nhu 

cæu, sĊ thích cþa du khách. Ngoài ra, theo Tù 

chăc Du lðch Thế giĉi (UNWTO), “Sân phèm du 

lðch là sĆ kết hČp cþa ba nhóm yếu tø bao g÷m 

Hệ thøng dðch vĀ và quân lĎ điều hành, Tài 

nguyên du lðch, Hệ thøng cć sĊ hä tæng và cć sĊ 

vêt chçt kĐ thuêt”. 

Tóm läi, sân phèm du lðch là mût gói dðch 

vĀ đa däng, g÷m sĆ tên dĀng các ngu÷n lĆc tĆ 

nhiên và xã hûi, kết hČp vĉi việc sĄ dĀng lao 

đûng, cć sĊ vêt chçt và trang thiết bð cþa mût 

khu vĆc hoặc quøc gia, nhìm mang đến trâi 

nghiệm du lðch đæy đþ và đa däng cho du khách. 

Nhā vêy, phát triển sân phèm DLST là đa däng 

hóa và nâng cao chçt lāČng gói dðch vĀ, thể hiện 

qua các tiêu chí: (i) sĄ dĀng hiệu quâ và bâo vệ 

tài nguyên và hệ sinh thái; (ii) nâng cao sĆ hài 

lòng trâi nghiệm du khách; và (iii) huy đûng sĆ 

tham gia cþa cûng đ÷ng (Buckley, 2012). 

Trong bøi cânh tài nguyên thiên nhiên ngày 

càng suy giâm và nhu cæu du lðch bền vąng gia 

tëng, DLST ngày càng đāČc khîng đðnh là mût 

thành tø quan trõng trong chiến lāČc phát triển 

du lðch quøc gia. Không chî là mût sân phèm du 

lðch, DLST còn là công cĀ để đät đāČc sĆ cân 

bìng giąa tëng trāĊng kinh tế, bâo t÷n môi 

trāĈng và phát triển cûng đ÷ng (Buckley, 2012; 

UNWTO, 2017). Phát triển sân phèm DLST gią 

vai trò quan trõng trong việc đðnh hình và nâng 

cao giá trð cho ngành du lðch, hú trČ bâo t÷n tài 

nguyên thiên nhiên, huy đûng sĆ tham gia cþa 

cûng đ÷ng và phát huy truyền thøng, vën hòa 

cþa dân tûc.  

Về khía cạnh kinh tế: Phát triển sân phèm 

DLST giúp phát triển kinh tế cþa đða phāćng, 

vùng lãnh thù hay quøc gia. DLST giúp täo ra 

ngu÷n thu nhêp tĂ dðch vĀ du lðch, mĊ ra cć hûi 

việc làm hçp dén cho ngāĈi dån đða phāćng. 

Bên cänh đò, sân phèm du lðch cÿng thýc đèy 

các hoät đûng kinh tế khác nhā vên tâi, nông 

nghiệp, công nghiệp, dðch vĀ và thāćng mäi. 

Trên thế giĉi, Costa Rica đã biến lČi thế rĂng 

māa nhiệt đĉi thành thāćng hiệu quøc gia, thu 

hút hàng triệu khách du lðch sinh thái múi nëm, 

đòng gòp trên 5% GDP nhāng vén duy trì tď lệ 

che phþ rĂng hćn 50% (Fennell, 2003).  

Về khía cạnh môi trường: Phát triển sân 

phèm DLST góp phæn truyền thông, nâng cao 

nhên thăc về tæm quan trõng cþa việc bâo vệ 

thiên nhiên và möi trāĈng cho du khách thông 

qua việc khuyến khích hõ tham gia vào nhąng 
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hoät đûng du lðch bền vąng và có trách nhiệm 

vĉi möi trāĈng, vĉi di sân thiên nhiên.  

Täi Bhutan, chính sách giĉi hän sø lāČng khách, 

áp dĀng phí du lðch sinh thái cao, qua đó täo 

ngu÷n tài chính cho bâo t÷n rĂng và đa däng 

sinh hõc (UNWTO, 2017). Ở Việt Nam, VāĈn 

quøc gia Cát Tiên sĄ dĀng mût phæn doanh thu 

tĂ DLST cho tuæn tra rĂng, bâo vệ loài linh 

trāĊng và voi châu Á (Nguyễn Hučnh Phāĉc, 

2016). Nhā vêy, DLST không chî giúp “tài chính 

hòa” bâo t÷n mà còn nâng cao nhên thăc môi 

trāĈng cho câ du khách lén cûng đ÷ng đða 

phāćng - yếu tø cøt lôi để ăng phó biến đùi khí 

hêu dài hän (Cho & Phi, 2022). 

Về khía cạnh xã hội: Thông qua các dðch vĀ 

DLST, du khách së cò cć hûi trâi nghiệm và tiếp 

xúc trĆc tiếp vĉi hệ sinh thái và vĉi vën hòa đða 

phāćng, di sân lðch sĄ và nét kiến trýc đûc đáo, 

tĂ đò hình thành Ď thăc bâo t÷n và phát huy các 

yếu tø vën hòa đặc trāng cþa khu vĆc. Ngoài ra, 

sân phèm DLST mang đến cho du khách nhąng 

trâi nghiệm đûc đáo. Du khách së cò cć hûi 

khám phá và tên hāĊng các đða điểm du lðch, 

trâi nghiệm vën hòa gín vĉi möi trāĈng thiên 

nhiên, tham gia các hoät đûng giâi trí, tên 

hāĊng èm thĆc và nhąng trâi nghiệm khác, tĂ 

đò täo nên nhąng kď niệm và giá trð sâu síc sau 

múi chuyến đi. Täi New Zealand, sĆ kết hČp 

giąa cânh quan tĆ nhiên và vën hòa ngāĈi 

Maori đã täo nên thāćng hiệu “100% Pure New 

Zealand”, trĊ thành chiến dðch tiếp thð toàn cæu 

thành công (Moscardo, 1998). Täi Việt Nam, các 

tour du lðch xanh Ċ Phú Quøc hay trâi nghiệm 

vën hòa Möng, Thái Ċ Mûc Châu vĂa thu hút 

khách đ÷ng thĈi quâng bá bân síc đða phāćng. 

DLST vì thế đòng vai trñ nhā mût “cæu nøi” giąa 

bâo t÷n di sân vën hòa và phát triển du lðch 

quøc tế. 

3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT 

TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH SINH THÁI 

Phát triển sân phèm DLST là mût tiến 

trình có hệ thøng bao g÷m các bāĉc: nhên diện, 

thiết kế, cung ăng, truyền thông, giám sát và 

câi tiến (Smith, 1994; Pine & Gilmore, 1999; 

Buhalis, 2000; Weaver, 2006). Kinh nghiệm 

quøc tế cho thçy nhiều quøc gia phát triển sân 

phèm DLST theo các bāĉc cĀ thể nhā sau:  

Bước 1: Nghiên cứu và đánh giá tiềm năng 

làm nền tâng sân phẩm  

Nghiên cău và đánh giá tiềm nëng phát 

triển sân phèm du lðch sinh thái dĆa trên lý 

thuyết tài nguyên du lðch đāČc xem là nền tâng 

cøt lôi để hình thành sân phèm (Barney, 1991). 

Việc đánh giá này bâo đâm cć sĊ khoa hõc cho 

thiết kế sân phèm phù hČp điều kiện thĆc tiễn, 

giúp nhên diện điểm mänh, điểm yếu, cć hûi 

khai thác, đ÷ng thĈi duy trì tính đûc đáo và bền 

vąng (Weaver, 2006). Cć quan quân lý cæn tiến 

hành: (i) khâo sát tài nguyên thiên nhiên nhìm 

nhên diện giá trð đặc thù cþa điểm đến;  

(ii) đánh giá các hệ sinh thái (rĂng, biển, núi, 

sông ngòi, khu bâo t÷n) để xác đðnh giá trð sinh 

hõc - cânh quan có khâ nëng thu hýt khách, 

chîng hän đa däng sinh hõc hoặc cânh quan đûc 

đáo; (iii) nghiên cău vën hòa bân đða; (iv) phân 

tích nhu cæu thð trāĈng và phân khúc khách;  

(v) xác đðnh nhóm khách mĀc tiêu (ví dĀ du 

khách yêu thiên nhiên, hõc giâ, gia đình) và 

(vi) tính toán săc chăa du lðch nhìm ngën ngĂa 

vāČt ngāċng möi trāĈng (UNWTO, 2017). 

Kinh nghiệm cþa Costa Rica cho thçy vai 

trò then chøt cþa nghiên cău khoa hõc trong 

hình thành sân phèm DLST. Quøc gia này đã 

thành lêp các viện nghiên cău sinh thái nhā Tù 

chăc Bâo t÷n Nhiệt đĉi (Tropical Science 

Center) để điều tra hệ sinh thái rĂng māa täi 

Monteverde và Corcovado. Các nhà khoa hõc 

tiến hành kiểm kê loài, phån tích đçt - nāĉc, 

đ÷ng thĈi khâo sát nhu cæu du khách qua công 

ty lą hành quøc tế. Múi khu vĆc đều đāČc xác 

đðnh ngāċng săc chăa. Täi Monteverde Cloud 

Forest Reserve, kết quâ nghiên cău ghi nhên 

hćn 400 loài chim, bao g÷m chim Quetzal quý 

hiếm. Trên cć sĊ đò, sân phèm “Quan sát chim 

Monteverde” đāČc thiết kế vĉi tuyến đāĈng cø 

đðnh, giĉi hän 10 khách/nhóm, vĂa bâo đâm trâi 

nghiệm vĂa bâo t÷n möi trāĈng søng (Honey, 

2008). NhĈ cách tiếp cên này, Monteverde trĊ 

thành điểm DLST nùi tiếng, thu hút khoâng 

70.000 khách/nëm (trāĉc 2020), đ÷ng thĈi duy 

trì quæn thể Quetzal và hệ sinh thái rĂng mây. 
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Tāćng tĆ, täi Great Barrier Reef (Úc), chính 

phþ phøi hČp Đäi hõc James Cook tiến hành 

khâo sát tình träng san hô, măc đû ô nhiễm và 

hành vi du khách. Phāćng pháp viễn thám đāČc 

sĄ dĀng để giám sát săc khóe rän san hô, kết hČp 

khâo sát nhu cæu cþa hćn 1.000 du khách múi 

nëm về các trâi nghiệm nhā lặn, thuyền đáy kính 

hay du lðch giáo dĀc möi trāĈng (Higham & Lück, 

2007). Kết quâ cho thçy khu vĆc Cairns có san hô 

khóe mänh và ít bð ânh hāĊng bĊi biến đùi khí 

hêu, tĂ đò hình thành sân phèm “Lặn ngím san 

hö Cairns” vĉi giĉi hän 20 khách/chuyến và sĄ 

dĀng tàu nhó để giâm ô nhiễm. NhĈ quân lý dĆa 

trên nghiên cău.  

Bước 2: Quy hoạch và thiết kế trâi nghiệm 

theo nguyên tắc “tác động thấp - giá trị cao” 

Great Barrier Reef đòn hćn 2 triệu khách múi 

nëm (trāĉc đäi dðch), đòng gòp 6,4 tď AUD cho 

nền kinh tế và vén duy trì đāČc khoâng 70% 

diện tích san hô khóe mänh (UNEP, 2019). 

Theo lý thuyết kinh tế trâi nghiệm cþa Pine 

& Gilmore (1999), việc thiết kế sân phèm DLST 

không chî dĂng Ċ khai thác tài nguyên thiên 

nhiên, mà còn phâi täo ra nhąng trâi nghiệm 

đûc đáo, khíc sâu dçu çn trong tâm trí du 

khách. Đ÷ng thĈi, sân phèm phâi tuân thþ các 

nguyên tíc phát triển bền vąng nhìm cân bìng 

giąa lČi ích kinh tế, bâo t÷n tài nguyên và phát 

triển cûng đ÷ng (Weaver, 2001).  

New Zealand là ví dĀ tiêu biểu khi quy 

hoäch tour “Tongariro Alpine Crossing” - tuyến 

đāĈng dài 19,4km qua vùng núi lĄa Tongariro, 

đāČc UNESCO công nhên là Di sân thế giĉi kép 

(tĆ nhiên và vën hòa). Điểm nùi bêt là tuyến 

này đāČc thiết kế cø đðnh vĉi vêt liệu thân thiện 

möi trāĈng, các điểm dĂng đều có bâng chî dén 

về đða chçt và truyền thuyết Maori. Đ÷ng thĈi, 

chính phþ giĉi hän 500 khách/ngày để giâm 

thiểu xói mòn và ô nhiễm. NhĈ vêy, tour này 

thu hýt hćn 100.000 khách quøc tế/nëm, giýp 

nâng cao nhên thăc cûng đ÷ng về giá trð thiên 

nhiên - vën hóa bân đða (Higham & Lück, 2007). 

Bhutan lĆa chõn phát triển DLST theo 

hāĉng “giá trð cao, tác đûng thçp, trong đò múi 

sân phèm đāČc thiết kế vĉi sø lāČng khách giĉi 

hän, chçt lāČng dðch vĀ cao và gín liền vĉi vën 

hóa Phêt giáo. Tour trekking “Druk Path Trek” 

kéo dài 6 ngày tĂ Paro đến Thimphu cho phép 

du khách đi qua h÷ nāĉc cao nguyên và rĂng 

thông, kết hČp nghî täi nhà dân và tham quan 

tu viện. Múi nhóm chî tøi đa 10 ngāĈi và phâi 

đặt qua cöng ty đāČc cçp phép. Cách tiếp cên 

này vĂa bâo t÷n đāČc möi trāĈng nguyên sć cþa 

dãy Himalaya, vĂa mang läi ngu÷n thu trên 200 

triệu USD/nëm tĂ khoâng 50.000 du khách quøc 

tế, góp phæn quan trõng vào GDP quøc gia 

(Rinzin & cs., 2007). 

Bước 3: Đầu tư hạ tầng và dịch vụ “xanh” 

như phần mở rộng của sân phẩm 

Ở Costa Rica, nhiều khu nghî dāċng sinh 

thái đāČc xây dĆng bìng vêt liệu bân đða nhā gú 

tái chế và lá cõ, sĄ dĀng nëng lāČng mặt trĈi và 

áp dĀng hệ thøng xĄ lĎ nāĉc thâi khép kín. Mût 

sø ecolodge còn tích hČp chāćng trình “trình 

diễn täi chú” để du khách vĂa lāu trý vĂa tham 

gia hoät đûng giáo dĀc về sinh thái (Weaver, 

2001; Honey, 2008). Mô hình này vĂa nâng cao 

nhên thăc cþa du khách, vĂa bâo đâm việc lāu 

trú không phá vċ cçu trúc tĆ nhiên vøn có. 

 Täi Kakadu National Park (Úc), hä tæng 

tiếp cên và điểm dĂng chån đāČc thiết kế nhìm 

hän chế tác đûng tiêu cĆc đến möi trāĈng. Hệ 

thøng løi đi bìng gú đāČc xây dĆng qua các vùng 

đçt ngêp nāĉc nhìm giâm tình träng xói mòn 

đçt và bâo vệ thâm thĆc vêt. Các điểm dĂng 

chån đāČc bø trí có kiểm soát, kết hČp bãi đú xe 

phån tán để điều tiết dòng khách, qua đò tránh 

tình träng têp trung đöng ngāĈi Ċ mût khu vĆc, 

giâm xáo trûn sinh cânh. Ngoài ra, việc thiết kế 

các bãi đú phân tán còn giúp täo câm giác “riêng 

tā” cho du khách, nång cao chçt lāČng trâi 

nghiệm (Hall, 2007). 

Bước 4: Thiết lập quân trị đa bên và đồng 

kiến tạo với cộng đồng 

Sân phèm DLST hiệu quâ đāČc đ÷ng kiến 

täo giąa nhà nāĉc, doanh nghiệp và cûng đ÷ng 

vĉi cć chế chia sê lČi ích rõ ràng. Theo Tosun 

(2000), măc đû và hình thăc tham gia cþa cûng 

đ÷ng đòng vai trñ quyết đðnh đøi vĉi sĆ bền 

vąng cþa DLST, trong khi Akama (1996) cho 

rìng tính đ÷ng kiến täo giąa các bên giúp sân 

phèm vĂa đáp ăng nhu cæu thð trāĈng vĂa bâo 

t÷n đāČc tài nguyên. 
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Ở Kenya, đặc biệt täi khu vĆc Maasai 

Mara, chính phþ, các doanh nghiệp lą hành và 

cûng đ÷ng Maasai đã xåy dĆng mô hình 

“conservancy safari” - mût däng safari do cûng 

đ÷ng đ÷ng sĊ hąu và tham gia vên hành. Cć chế 

phân chia lČi ích đāČc thiết lêp minh bäch, cĀ 

thể là: doanh thu tĂ du lðch đāČc phân bù cho 

các dĆ án giáo dĀc, nāĉc säch và tuæn tra chøng 

sën bín trûm. Ví dĀ, täi Mara Naboisho 

Conservancy, khoâng 500 gia đình Maasai cho 

thuê đçt để thành lêp khu bâo t÷n, sau đò 

hāĊng lČi trĆc tiếp tĂ phí du lðch. Mût phæn 

doanh thu đāČc düng để trâ lāćng cho lĆc lāČng 

tuæn tra, qua đò giâm đáng kể tình träng sën 

trûm voi và sā tĄ. Kết quâ là, sân phèm DLST 

không chî mang läi thu nhêp bền vąng cho cûng 

đ÷ng mà còn góp phæn khôi phĀc quæn thể đûng 

vêt hoang dã, đ÷ng thĈi täo ra trâi nghiệm 

safari đûc đáo thu hýt hàng trëm nghìn du 

khách quøc tế múi nëm (Akama, 1996). 

Bali (Indonesia) vĉi mô hình hČp tác xã 

rĂng Ubud. Ở Ubud, việc quân lý tài nguyên 

rĂng và phát triển DLST đāČc tiến hành thông 

qua sĆ hČp tác giąa hČp tác xã đða phāćng và 

doanh nghiệp tā nhån. Chính quyền cho phép 

cûng đ÷ng tham gia trĆc tiếp vào quân lý và 

khai thác rĂng nhiệt đĉi, đ÷ng thĈi khuyến 

khích doanh nghiệp đæu tā hä tæng thân thiện 

möi trāĈng nhā nhà nghî bìng tre/năa, sĄ dĀng 

nëng lāČng mặt trĈi và hệ thøng tái chế nāĉc. 

Sân phèm DLST täi đåy đāČc cung cçp trõn gói 

theo chuúi trâi nghiệm toàn diện, bao g÷m: du 

khách tham gia đi bû trong rĂng, nghe thuyết 

minh về đa däng sinh hõc, tham gia lĉp hõc nçu 

ën bìng nguyên liệu bân đða, nghî ngći täi 

homestay sinh thái. Cách làm này giúp sân 

phèm có tính cänh tranh cao nhĈ kết hČp giąa 

trâi nghiệm thiên nhiên, vën hòa và lāu trý 

xanh. Ngoài ra, cć chế lČi ích đāČc phân bù cho 

cûng đ÷ng thông qua quĐ chung cþa hČp tác xã, 

qua đò tài chính thu đāČc tĂ du lðch đāČc tái 

đæu tā cho hoät đûng bâo t÷n và nång cao đĈi 

søng ngāĈi dân (Cole, 2006). 

Bước 5: Định vị và xúc tiến thương hiệu sân 

phẩm gắn với bân sắc của các điểm đến 

Các quøc gia thành công liên kết kiến trúc 

sân phèm vĉi thöng điệp thāćng hiệu nhçt 

quán. Mût trong nhąng yếu tø quyết đðnh sĆ 

thành công cþa sân phèm DLST là khâ nëng 

đðnh vð thāćng hiệu và xúc tiến hiệu quâ để täo 

dĆng hình ânh khác biệt trên thð trāĈng. Theo 

Buhalis (2000), thāćng hiệu điểm đến không chî 

là biểu tāČng truyền thöng mà cñn là “lĈi hăa” 

về trâi nghiệm mà du khách së nhên đāČc. Các 

quøc gia phát triển DLST thành công đều biết 

cách gín kết sân phèm cĀ thể vĉi thöng điệp 

thāćng hiệu rûng hćn, tĂ đò cþng cø niềm tin 

cþa du khách và nâng cao giá trð cänh tranh. 

New Zealand xây dĆng thāćng hiệu quøc 

gia “100% Pure New Zealand” nhā mût tuyên 

ngôn về thiên nhiên nguyên sć, möi trāĈng säch 

và sĆ tôn trõng vën hòa bân đða Måori. Điều 

quan trõng là thāćng hiệu không chî dĂng Ċ 

khèu hiệu mà cñn đāČc “hiện thĆc hòa” trong 

các sân phèm DLST. Các tuyến đāĈng mòn 

trekking, tour kayak vðnh Milford Sound, trâi 

nghiệm vën hòa Måori đều đāČc thiết kế theo 

tiêu chuèn bền vąng, đ÷ng thĈi tích hČp yếu tø 

giáo dĀc và bân síc bân đða. Tour “Tongariro 

Alpine Crossing” là hành trình leo nýi, đāČc 

quâng bá nhā mût trâi nghiệm vën hòa tåm linh 

gín vĉi truyền thuyết Mâori. SĆ liên kết giąa 

sân phèm và thāćng hiệu giúp New Zealand täo 

dĆng hình ânh điểm đến du lðch sinh thái hàng 

đæu, thu hýt hćn 3 triệu khách quøc tế múi nëm 

trāĉc đäi dðch, đòng gòp trên 10% GDP quøc gia 

(Morgan & cs., 2003). 

Costa Rica lĆa chõn hāĉng đi khác vĉi New 

Zealand, câu chuyện “Pura Vida” vĉi løi søng 

hài hòa giąa con ngāĈi và thiên nhiên đāČc sĄ 

dĀng nhā thöng điệp xuyên suøt trong chiến 

lāČc xúc tiến sân phèm DLST. Thông qua hČp 

tác vĉi các kênh khoa hõc và truyền thông quøc 

tế nhā National Geographic hay BBC Earth, 

hình ânh rĂng māa, đûng vêt hoang dã và cûng 

đ÷ng bân đða đāČc l÷ng ghép khéo léo vào sân 

phèm du lðch. Các tour quan sát đûng vêt nhā 

“Corcovado Jungle Trek” đāČc quâng bá dāĉi 

gòc đû giâi trí đ÷ng thĈi đāČc giĉi thiệu nhā trâi 

nghiệm hõc têp về hệ sinh thái. Việc “kể 

chuyện” thāćng hiệu giúp Costa Rica nâng tæm 

sân phèm DLST cþa mình tĂ dðch vĀ tham 

quan đćn thuæn thành mût trâi nghiệm giá trð 

toàn cæu, khiến quøc gia này trĊ thành  

“hình méu” trong ngành du lðch sinh thái 

(Honey, 2008). 
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Bước 6: Quân lý thích ứng và bâo đâm chất 

lượng bằng quota, giấy phép và chuẩn vận hành 

Khi sân phèm DLST đã đāČc đāa ra thð 

trāĈng thì khâu quân lý trĊ thành yếu tø quan 

trõng nhìm bâo đâm sĆ cân bìng giąa khai thác 

du lðch và bâo t÷n tài nguyên. Trên thĆc tế, 

nhiều quøc gia thành cöng đã áp dĀng các cć chế 

quân lý thích ăng dĆa trên nguyên tíc LAC 

(Limits of Acceptable Change), nghïa là xác 

đðnh và giám sát ngāċng biến đùi sinh thái - xã 

hûi mà điểm đến có thể chçp nhên, tĂ đò điều 

chînh quy mô hoät đûng du lðch mût cách linh 

hoät (McCool & Lime, 2001). 

 Bhutan nùi tiếng vĉi chính sách “giá trð 

cao, tác đûng thçp”. Nhà nāĉc áp dĀng măc phí 

tøi thiểu 250 USD/ngày đøi vĉi khách quøc tế, 

đ÷ng thĈi kết hČp hệ thøng (hän ngäch) để giĉi 

hän sø lāČng khách theo mùa. Các tuyến 

trekking nhā Tiger’s Nest hay Druk Path Trek 

đều đāČc giám sát bìng GPS, đûi kiểm lâm có 

nhiệm vĀ kiểm soát rác thâi, tiếng ÷n và hành 

vi cþa khách du lðch. Dą liệu tĂ quá trình theo 

dôi đāČc sĄ dĀng để đòng hoặc mĊ läi các đoän 

tuyến theo chu kč mùa vĀ, bâo đâm rìng môi 

trāĈng tĆ nhiên không bð vāČt quá ngāċng chðu 

tâi. Cách tiếp cên này giýp duy trì hćn 70% diện 

tích rĂng quøc gia, kiểm soát đāČc chçt lāČng 

sân phèm DLST Ċ măc đ÷ng nhçt, gín vĉi 

thāćng hiệu quøc gia (Rinzin & cs., 2007). 

 Úc và New Zealand phát triển hệ thøng 

quân lý dĆa trên giçy phép nhà khai thác. Mõi 

doanh nghiệp cung cçp dðch vĀ du lðch sinh thái 

đều phâi đāČc cçp phép và tuân thþ bû tiêu 

chuèn về an toàn, möi trāĈng và dðch vĀ. Ngoài 

ra, nhà khai thác phâi báo cáo đðnh kč về sø 

lāČng khách, chçt thâi phát sinh và các sĆ cø 

möi trāĈng. Täi Great Barrier Reef (Úc), chî 

nhąng nhà khai thác đāČc cçp phép mĉi đāČc 

phép đāa khách lặn biển hoặc sĄ dĀng thuyền 

đáy kính và phâi tuân thþ quy đðnh về sø lāČng 

tàu thuyền, nhiên liệu, xĄ lý rác và quy tíc ăng 

xĄ cþa khách. Tāćng tĆ, New Zealand áp dĀng 

hệ thøng chăng nhên “Qualmark Green” để 

đánh giá các nhà cung ăng DLST theo thang 

bêc thiếc - bäc - vàng, tĂ đò bâo đâm tính đ÷ng 

nhçt chçt lāČng giąa các sân phèm, täo đûng lĆc 

để doanh nghiệp câi thiện bền vąng (Higham & 

Lück, 2007; UNWTO, 2017). 

Bước 7: Đào tạo và diễn giâi để nâng giá trị 

lõi của sân phẩm  

Trong phát triển sân phèm DLST, tri thăc 

hay vën hòa sinh thái là “chçt liệu cøt lôi” täo 

nên giá trð khác biệt. Vì vêy, việc đào täo ngu÷n 

nhân lĆc, đặc biệt là hāĉng dén viên trĊ thành 

yếu tø quyết đðnh chçt lāČng sân phèm. Lý 

thuyết về hāĉng dén viên du lðch cþa Moscardo 

(1998) nhçn mänh rìng quá trình truyền đät 

thông tin cho du khách nhìm cung cçp kiến 

thăc, nhāng đ÷ng thĈi đðnh hình thái đû và 

hành vi bâo t÷n. Weaver (2006) cÿng cho rìng 

sĆ chuyên nghiệp hòa trong đào täo nhân lĆc së 

giúp du lðch sinh thái vāČt khói “dðch vĀ ngím 

nhìn” đćn thuæn, trĊ thành trâi nghiệm hõc têp 

- thay đùi nhên thăc. 

Costa Rica đã xåy dĆng mût hệ thøng chuèn 

hòa nëng lĆc hāĉng dén viên DLST Ċ cçp quøc 

gia. Các khòa đào täo têp trung vào: (i) nhên 

biết loài đûng - thĆc vêt và vai trò sinh thái cþa 

chúng; (ii) kĐ nëng đâm bâo an toàn cho du 

khách và đûng vêt; (iii) đäo đăc trong tāćng tác 

vĉi đûng vêt hoang dã (ví dĀ: khöng cho ën, 

không chäm vào đûng vêt). Hāĉng dén viên täi 

Monteverde hoặc Tortuguero vĂa đāa khách đi 

tham quan và cÿng là “giáo viên möi trāĈng”, 

truyền đät kiến thăc về rĂng mây hoặc rùa biển 

bìng cách kết hČp khoa hõc vĉi kể chuyện.  

NhĈ vêy, du khách vĂa đāČc giâi trí, vĂa  

đāČc nâng cao nhên thăc về bâo t÷n tài nguyên 

thiên nhiên. 

NgāČc läi, Kenya nhçn mänh khía cänh giâi 

thích và giao tiếp liên vën hòa trong các khòa 

huçn luyện cho hāĉng dén viên safari. Ngoài 

việc hõc nhên biết sā tĄ, voi hay tê giác, hāĉng 

dén viên Maasai cñn đāČc huçn luyện về kĐ 

nëng kể chuyện, kết hČp truyền thuyết Maasai, 

lðch sĄ sën bín và nhąng câu chuyện đĈi søng 

cûng đ÷ng. Đ÷ng thĈi, hõ đāČc rèn luyện kĐ 

nëng giao tiếp vĉi du khách quøc tế (Anh, Pháp, 

Đăc, Nhêt), giúp safari trĊ thành trâi nghiệm 

giao lāu vën hòa - giáo dĀc bâo t÷n, thay vì chî 

là mût chuyến tham quan. Kết quâ là, du khách 

không chî ghi nhĉ hình ânh đûng vêt hoang dã 

mà còn hiểu såu hćn về vai trò cûng đ÷ng bân 

đða trong bâo vệ thiên nhiên. 
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4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ PHÁT 

TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH SINH THÁI Ở 

VIỆT NAM  

Kinh nghiệm quøc tế cho thçy, phát triển 

sân phèm du lðch DLST bền vąng đñi hói sĆ kết 

hČp hài hòa giąa nghiên cău khoa hõc, quy 

hoäch sân phèm, đæu tā hä tæng, hČp tác đa 

bên, xây dĆng thāćng hiệu, cć chế quân lý và 

đào täo ngu÷n nhân lĆc. Bài hõc cĀ thể rút ra tĂ 

nghiên cău tùng quan và kinh nghiệm nāĉc 

ngoài cho phát triển DLST Ċ Việt Nam g÷m:  

Thứ nhất, nghiên cứu và đánh giá tiềm 

năng là nền tâng khoa học quan trọng để xác 

định đúng sân phẩm, đúng nơi và đúng đối 

tượng khách. Bài hõc tĂ Costa Rica hay Úc cho 

thçy, mõi sân phèm DLST thành cöng đều bít 

đæu tĂ khâo sát tài nguyên tĆ nhiên - vën hóa, 

đánh giá săc chðu tâi (LAC) và phân tích nhu 

cæu thð trāĈng. Điều này giúp tránh tình träng 

khai thác quá măc, đ÷ng thĈi đðnh vð rô điểm 

khác biệt cþa tĂng điểm đến. Việt Nam cæn 

thiết lêp cć sĊ dą liệu tài nguyên DLST quøc 

gia, xây dĆng bân đ÷ săc chðu tâi cho các khu 

bâo t÷n và khâo sát nhu cæu khách theo phân 

khýc để cò cć sĊ đðnh hình sân phèm. 

Thứ hai, quy hoạch sân phẩm phâi gắn liền 

với đặc trưng sinh thái - văn hóa của từng vùng, 

đồng thời tích hợp yếu tố giáo dục môi trường và 

trâi nghiệm cộng đồng. Kinh nghiệm tĂ New 

Zealand cho thçy, sân phèm DLST không chî là 

tham quan mà phâi đāČc kiến trúc thành nhąng 

trâi nghiệm hõc têp - chuyển hóa nhên thăc, ví 

dĀ nhā kết hČp tìm hiểu đða chçt, truyền thuyết 

bân đða và giĉi hän quy mö nhòm để bâo đâm 

chçt lāČng. Vĉi Việt Nam, điều này đ÷ng nghïa 

cæn xây dĆng danh mĀc sân phèm chþ lĆc theo 

tĂng vùng sinh thái (rĂng, biển, đçt ngêp nāĉc), 

múi sân phèm có kðch bân diễn giâi rõ ràng, 

phân nhánh thành các phiên bân tiêu chuèn, 

chuyên sâu hoặc cao cçp để đáp ăng đa däng 

nhu cæu thð trāĈng. 

Thứ ba, hạ tầng du lịch cần phát triển theo 

hướng xanh, vừa đáp ứng tiện nghi cho du 

khách, vừa giâm thiểu tác động đến môi trường. 

Các ecolodge Ċ Costa Rica hay hệ thøng løi đi gú 

và trung tâm thông tin täi Kakadu (Úc) là minh 

chăng cho việc hä tæng thân thiện có thể nâng 

cao trâi nghiệm mà không làm xáo trûn sinh 

cânh. Việt Nam có thể hõc hói mö hình này để 

phát triển cć sĊ lāu trý, trung tåm thöng tin và 

hệ thøng giao thông nûi bû thân thiện, sĄ dĀng 

nëng lāČng tái täo, quân lĎ nāĉc - rác khép kín 

và tích hČp công nghệ giáo dĀc möi trāĈng. 

Thứ tư, phát triển DLST chỉ bền vững khi 

có sự đồng kiến tạo giữa nhà nước - doanh 

nghiệp - cộng đồng và cơ chế chia sẻ lợi ích minh 

bạch. Mô hình safari cþa Kenya hay sân phèm 

cûng đ÷ng Ċ Bali cho thçy, khi cûng đ÷ng đāČc 

tham gia quân trð, vên hành và hāĊng lČi công 

bìng tĂ sân phèm, hõ trĊ thành lĆc lāČng nòng 

cøt bâo vệ tài nguyên. Đøi vĉi Việt Nam, cæn xây 

dĆng cć chế đ÷ng quân lý vĉi cûng đ÷ng täi vùng 

đệm, āu tiên hõ tham gia cung ăng dðch vĀ 

(hāĉng dén, homestay, èm thĆc, thþ cöng), đ÷ng 

thĈi thiết lêp quĐ lČi ích cûng đ÷ng tĂ doanh thu 

DLST để tái đæu tā vào giáo dĀc, hä tæng xã hûi 

và tuæn tra bâo vệ rĂng. 

Thứ năm, định vị và xúc tiến thương hiệu 

có ý nghĩa quyết định đối với khâ năng cạnh 

tranh. New Zealand vĉi thöng điệp “100% Pure” 

hay Costa Rica vĉi “Pura Vida” đều thành công 

khi gín thāćng hiệu quøc gia vĉi thiên nhiên 

nguyên sć và løi søng hài hòa. Việt Nam cæn xây 

dĆng mût nhãn hiệu DLST quøc gia thøng nhçt, 

đi kèm chiến lāČc kể chuyện về thiên nhiên - 

vën hóa bân đða, hČp tác vĉi các kênh truyền 

thông quøc tế và gín tem chçt lāČng “du lðch 

xanh” cho sân phèm đät chuèn. Điều này nâng 

cao hình ânh quøc gia, giúp sân phèm đða 

phāćng tëng giá trð trên thð trāĈng quøc tế. 

Thứ sáu, cơ chế quân lý thích ứng là điều 

kiện để bâo đâm tính bền vững dài hạn. Bhutan 

áp dĀng hän ngäch và phí/ngày, Úc và New 

Zealand áp dĀng giçy phép khai thác và giám 

sát đðnh kč, tçt câ đều nhìm gią cho sân phèm 

ùn đðnh và sinh thái không bð vāČt tâi. Việt 

Nam cæn sĉm áp dĀng quota theo mùa và 

khung giĈ cho các tuyến nhäy câm, cçp phép 

khai thác kèm tiêu chuèn möi trāĈng - an toàn, 

đ÷ng thĈi ăng dĀng công nghệ giám sát (GPS, 

câm biến möi trāĈng, phân h÷i khách) để điều 

chînh linh hoät việc mĊ - đòng tuyến. 
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Cuối cùng, nguồn nhân lực và công tác đào 

tạo - diễn giâi là yếu tố lõi để nâng giá trị sân 

phẩm DLST. Costa Rica đã chăng minh rìng, 

chuèn hòa nëng lĆc hāĉng dén viên vĉi kiến 

thăc sinh thái và đäo đăc möi trāĈng có thể biến 

trâi nghiệm du khách thành mût “lĉp hõc søng 

đûng” về bâo t÷n. Kenya nhçn mänh kĐ nëng kể 

chuyện và giao tiếp liên vën hòa, giúp safari 

không chî là chuyến đi ngím đûng vêt mà còn là 

cć hûi giáo dĀc. Việt Nam cæn thiết kế chuèn 

nghề cho hāĉng dén DLST, triển khai chāćng 

trình chăng chî quøc gia và cung cçp hõc liệu 

diễn giâi chuèn hòa, đ÷ng thĈi gín kết đào täo 

vĉi cûng đ÷ng đða phāćng để lan tóa lČi ích và ý 

thăc bâo t÷n. 

Nhā vêy, kinh nghiệm quøc tế khîng đðnh 

rìng phát triển sân phèm DLST không thể theo 

hāĉng tĆ phát hay thiên về khai thác sø lāČng, 

mà phâi dĆa trên mût hệ sinh thái quân trð bền 

vąng: tĂ bìng chăng khoa hõc, kiến trúc sân 

phèm, hä tæng xanh, hČp tác đa bên, đðnh vð 

thāćng hiệu, quân lý thích ăng đến phát triển 

ngu÷n nhân lĆc. Nếu áp dĀng đ÷ng bû nhąng 

bài hõc này, Việt Nam có thể biến DLST thành 

trĀ cût vĂa mang läi lČi ích kinh tế, vĂa bâo t÷n 

tài nguyên thiên nhiên và vën hòa, đ÷ng thĈi 

nâng cao sinh kế cûng đ÷ng trong dài hän. 

5. KẾT LUẬN  

DLST đang trĊ thành xu hāĉng tçt yếu 

trong bøi cânh toàn cæu hāĉng đến phát triển 

bền vąng, đ÷ng thĈi cÿng là yêu cæu cçp thiết 

đøi vĉi Việt Nam. Trên cć sĊ hệ thøng hóa khái 

niệm, lý thuyết, phân tích kinh nghiệm quøc tế 

và rút ra bài hõc cho Việt Nam, nghiên cău này 

đã làm rô vai trñ cþa DLST trong việc täo ra giá 

trð kinh tế - xã hûi gín liền vĉi bâo t÷n môi 

trāĈng và phát huy vën hòa bân đða. 

Các phát hiện chính cho thçy: Thứ nhất, 

DLST đòng gòp trĆc tiếp vào ba trĀ cût phát 

triển bền vąng - kinh tế, xã hûi và möi trāĈng, 

täo ra ngu÷n thu, việc làm, đ÷ng thĈi nâng cao ý 

thăc cûng đ÷ng trong bâo t÷n. Thứ hai, nhąng 

quøc gia thành cöng nhā Costa Rica, New 

Zealand, Bhutan hay Kenya đều đặt nền tâng 

phát triển sân phèm DLST dĆa trên nghiên cău 

khoa hõc, quy hoäch có tæm nhìn, sĆ tham gia 

thĆc chçt cþa cûng đ÷ng và hệ thøng quân lý 

giám sát chặt chë; Thứ ba, đøi vĉi Việt Nam, 

mût thách thăc nùi bêt là sĆ phát triển còn mang 

tính tĆ phát, thiếu cć sĊ khoa hõc và chāa gín 

kết chặt chë vĉi chiến lāČc quøc gia, dén đến việc 

khai thác chāa tāćng xăng vĉi tiềm nëng. 

TĂ các phát hiện trên, nghiên cău đề xuçt 

mût sø hàm ý chính sách quan trõng: (i) Lồng 

ghép DLST vào chiến lược quốc gia, coi đåy là 

mût cçu phæn quan trõng trong Chiến lāČc phát 

triển du lðch Việt Nam đến nëm 2030, đ÷ng thĈi 

gín vĉi các mĀc tiêu phát triển bền vąng cþa 

Liên hČp quøc; (ii) Xây dựng cơ chế quân lý 

thống nhất, bao g÷m khung pháp lý, quy trình 

cçp phép, giám sát và đánh giá đðnh kč, nhìm 

đâm bâo sân phèm DLST phát triển đýng đðnh 

hāĉng, hän chế khai thác vāČt ngāċng chðu tâi 

cþa hệ sinh thái; (iii) Khuyến khích hợp tác công 

- tư - cộng đồng, theo mö hình đ÷ng kiến täo sân 

phèm, trong đò nhà nāĉc đòng vai trñ kiến täo 

chính sách, doanh nghiệp là lĆc lāČng đæu tā và 

sáng täo, còn cûng đ÷ng đða phāćng là chþ thể 

tham gia vên hành và thĀ hāĊng lČi ích; (iv) Xây 

dựng thương hiệu quốc gia “Việt Nam Xanh”, 

đðnh vð Việt Nam là điểm đến sinh thái - bền 

vąng, qua đò täo lČi thế cänh tranh khác biệt 

trên thð trāĈng quøc tế, đ÷ng thĈi nâng cao 

trách nhiệm xã hûi và cam kết bâo t÷n cþa toàn 

ngành du lðch. 

Nhā vêy, phát triển DLST Ċ Việt Nam 

không chî là mût lĆa chõn phát triển ngành du 

lðch, mà còn là chiến lāČc dài hän để bâo đâm hài 

hòa giąa tëng trāĊng kinh tế, bâo vệ möi trāĈng 

và nâng cao chçt lāČng cuûc søng cûng đ÷ng. 
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